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Trường đại học thành viên
Member universities 09
Cơ quan ĐHQGHN
VNU Administration01

Trường trực thuộc
Affiliated schools03
Viện nghiên cứu thành viên và trực thuộc
Member and affiliated research institutes06
Trung tâm đào tạo môn chung trực thuộc
Affiliated centers for general education02
Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo
VNU Technology and Innovation Park01

ĐƠN VỊ 
VNU units29

Nhà giáo nhân dân
People’s teachers64
Cán bộ khoa học
Academic staff3.084 

Nhà giáo ưu tú
Meritorious teachers147
Giáo sư
Professors74
Phó Giáo sư
Associate professors557
Tiến sĩ và Tiến sĩ khoa học
Doctors of philosophy and doctors of science1.881

CÁN BỘ
Personnel5.563 

Sáng chế, giải pháp hữu ích
Inventions and utility solutions92 
Bài báo WoS/Scopus
WoS/Scopus articles2.408 

SẢN PHẨM KH&CN 
S&T products2.500 

NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH CẤP ĐHQGHN 
Strong research groups50 

Phòng thí nghiệm/Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN
VNU key laboratories/research centers07 
Phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Nhà nước
National Key laboratory01

Phòng thí nghiệm mục tiêu, chuyên đề và thực hành cơ sở
Target laboratories/Specialized laboratories/General 
practice laboratories

200

PHÒNG THÍ NGHIỆM
Laboratories208

Đơn vị dịch vụ, phục vụ
Service and support units07

CON SỐ NỔI BẬT

10

Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

120 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



10 11

Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội                  Số 412   2026

120 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tiên phong - Sáng tạo - Xuất sắc - Nhân văn - Phụng sự

Giải thưởng Nhà nước
State awards13
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh awards 18

Giải thưởng quốc tế
International awards03
Giải thưởng Tạ Quang Bửu
Ta Quang Buu awards05
Giải thưởng khác
Other awards19

GIẢI THƯỞNG
Awards58

Chương trình đào tạo thạc sĩ
Master’s programs160 
Chương trình đào tạo đại học
Undergraduate programs162

Chương trình đào tạo tiến sĩ
Doctoral programs116

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Training programs438

Huy chương Bạc
Silver medals91
Huy chương Vàng
Gold medals83

Huy chương Đồng
Bronze medals79
Huy chương Olympic khu vực
Regional Olympiad medals70

HUY CHƯƠNG OLYMPIC QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC
International & regional olympiad medals317

Sinh viên
Undergraduates71.845 
Học sinh THCS và THPT 
Middle and High school students5.105 

Học viên cao học và nghiên cứu sinh
Graduates7.511 
Sinh viên quốc tế
International students2.526 

NGƯỜI HỌC
Students86.987 
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